

LỊCH THI ĐẤU NỘI DUNG BÓNG ĐÁ

1. Bảng thi đấu
	BẢNG A
	
	BẢNG B

	1
	Đại học Phòng Cháy chữa cháy
	
	1
	CĐ Y Tế Đồng Nai

	2
	CĐ MTTT Đồng Nai
	
	2
	CĐ Nghề Đồng Nai	

	3
	CĐ Sonadezi	
	
	3
	ĐH Lạc Hồng

	4
	ĐH Đồng Nai
	
	4
	ĐH Công nghệ Đồng Nai


2. Lịch thi đấu:
- Trận 1 bắt đầu 16h00’ (16h15’: Bóng lăn)
- Trận 2 bắt đầu 17h00’ (17h15’: Bóng lăn)
	TT
	ĐƠN VỊ
	THỜI GIAN
	ĐƠN VỊ
	BẢNG
	

	1
	Đại học Phòng Cháy chữa cháy
	15h30’ 26/12/2014
	CĐ MTTT Đồng Nai

	A
	

	2
	CĐ Sonadezi
	16h00’ 26/12/2014
	ĐH Đồng Nai	
	A
	

	3
	CĐ Y Tế Đồng Nai
	15h30’ 29/12/2014
	CĐ Nghề Đồng Nai	
	B
	

	4
	ĐH Lạc Hồng 
	16h00’ 29/12/2014
	ĐH Công nghệ Đồng Nai
	B
	

	5
	Đại học Phòng Cháy chữa cháy
	15h30’ 30/12/2014
	ĐH Đồng Nai	
	A
	

	6
	CĐ MTTT Đồng Nai

	16h00’ 30/12/2014
	CĐ Sonadezi
	A
	

	7
	CĐ Y Tế Đồng Nai
	15h30’
05/12/2014
	ĐH Công nghệ Đồng Nai
	B
	

	8
	CĐ Nghề Đồng Nai	
	16h00’ 05/12/2014
	ĐH Lạc Hồng
	B
	

	9
	CĐ MTTT Đồng Nai
	15h30’
06/01/2015
	ĐH Đồng Nai
	A
	

	10
	Đại học Phòng Cháy chữa cháy
	16h00’ 06/01/2015
	CĐ Sonadezi
	A
	

	11
	ĐH Công nghệ Đồng Nai 
	15h30’
07/01/2015
	CĐ Nghề Đồng Nai	
	B
	

	12
	CĐ Y Tế Đồng Nai
	16h00’ 07/01/2015
	ĐH Lạc Hồng 
	B
	

	13
	Nhất bảng A
	15h30’
08/01/2015
	Nhì bảng B
	BK1
	

	14
	Nhất bảng B
	16h00’ 08/01/2015
	Nhì Bảng A
	BK2
	

	15
	Thắng bán kết 1
	15h30’
09/01/2015
	Thắng bán kết 2
	CK
	





* Lưu ý: Các đơn vị có mặt lúc 7h30’, ngày 26/12/2014 để tham dự khai mạc và 8h00’, ngày 09/01/2015


LỊCH THI ĐẤU NỘI DUNG BÓNG CHUYỀN

1. Bảng thi đấu:
	BẢNG A
	
	BẢNG B

	1
	Đại học Phòng Cháy chữa cháy
	
	1
	CĐ Nghề Đồng Nai

	2
	CĐ MTTT Đồng Nai
	
	2
	ĐH Lạc Hồng

	3
	ĐH Đồng Nai
	
	3
	ĐH Công nghệ Đồng Nai 	

	4
	CĐ Y Tế Đồng Nai
	
	4
	CĐ Sonadezi	


2. Lịch thi đấu:
- Trận 1 bắt đầu 16h00’ (16h15’: Bóng lăn)
- Trận 2 bắt đầu 17h00’ (17h15’: Bóng lăn)

	TT
	ĐƠN VỊ
	THỜI GIAN
	ĐƠN VỊ
	BẢNG
	

	1
	Đại học Phòng Cháy chữa cháy
	15h30’ 26/12/2014
	CĐ MTTT Đồng Nai
	A
	

	2
	ĐH Đồng Nai
	16h00’ 26/12/2014
	CĐ Y Tế Đồng Nai
	A
	

	3
	CĐ Nghề Đồng Nai
	15h30’ 29/12/2014
	ĐH Lạc Hồng
	B
	

	4
	ĐH Công nghệ Đồng Nai
	16h00’ 29/12/2014
	CĐ Sonadezi	
	B
	

	5
	Đại học Phòng Cháy chữa cháy
	15h30’
30/12/2014
	CĐ Y Tế Đồng Nai
	A
	

	6
	CĐ MTTT Đồng Nai
	16h00’ 30/12/2014
	ĐH Đồng Nai
	A
	

	7
	CĐ Nghề Đồng Nai
	15h30’
05/01/2015
	CĐ Sonadezi
	B
	

	8
	ĐH Lạc Hồng
	16h00’ 05/01/2015
	ĐH Công nghệ Đồng Nai
	B
	

	9
	Đại học Phòng Cháy chữa cháy
	15h30’
06/01/2015
	ĐH Đồng Nai
	A
	

	10
	CĐ MTTT Đồng Nai
	16h00’ 06/01/2015
	CĐ Y Tế Đồng Nai
	A
	

	11
	CĐ Nghề Đồng Nai
	15h30’ 07/01/2015
	ĐH Công nghệ Đồng Nai
	B
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	ĐH Lạc Hồng
	16h00’ 07/01/2015
	CĐ Sonadezi	
	B
	

	13
	Nhất bảng A
	15h30’
08/01/2015
	Nhì bảng B
	BK1
	

	14
	Nhất bảng B
	16h00’ 08/01/2015
	Nhì Bảng A
	BK2
	

	15
	Thắng bán kết 1
	08h00’
09/01/2015
	Thắng bán kết 2
	CK
	




* Lưu ý: Các đơn vị có mặt lúc 7h30’, ngày 26/12/2014 để tham dự khai mạc và 8h00’, ngày 09/01/2015


LỊCH THI ĐẤU NỘI DUNG KÉO CO NAM

1. Lịch thi đấu: Lúc 8h30’, ngày 26/12/2014.

1. ĐH Lạc Hồng
2. ĐH Đồng Nai	
3. ĐH Công nghệ Đồng Nai
4. Đại học Phòng Cháy chữa cháy
5. CĐ MTTT Đồng Nai
6. CĐ Y Tế Đồng Nai
7. CĐ Nghề Đồng Nai
8. CĐ Sonadezi	








VĐ














LỊCH THI ĐẤU NỘI DUNG KÉO CO NỮ

1. Lịch thi đấu: Lúc 8h00’, ngày 26/12/2014.

1. CĐ Nghề Đồng Nai	



2. CĐ MTTT Đồng Nai


3. ĐH Công nghệ Đồng Nai

VĐ

4. ĐH Đồng Nai	



5. ĐH Lạc Hồng








* Lưu ý: Các đơn vị có mặt lúc 7h30’, ngày 26/12/2014 để tham dự khai mạc và 8h00’, ngày 09/01/2015


LỊCH THI ĐẤU NỘI DUNG NHẢY BAO BỐ NAM, NỮ

1. Lịch thi đấu:
2. Bảng thi đấu
	BẢNG A
	
	BẢNG B

	1
	CĐ Sonadezi
	
	5
	CĐ MTTT Đồng Nai

	2
	ĐH Lạc Hồng
	
	6
	ĐH Công nghệ Đồng Nai

	3
	Đại học Phòng Cháy chữa cháy
	
	7
	ĐH Đồng Nai

	4
	CĐ Nghề Đồng Nai
	
	
	

	BẢNG C
	
	BẢNG D

	8
	CĐ Nghề Đồng Nai
	
	12
	CĐ MTTT Đồng Nai

	9
	ĐH Đồng Nai
	
	13
	ĐH Công nghệ Đồng Nai

	10
	ĐH Lạc Hồng
	
	14
	CĐ Sonadezi	

	11
	Đại học Phòng Cháy chữa cháy
	
	
	



* Lưu ý: Đội nhất bảng vào thi đấu chung kết.







LỊCH THI ĐẤU NỘI DUNG NHẢY BAO BỐ TIẾP SỨC

1. Lịch thi đấu:
	BẢNG A
	
	BẢNG B

	1
	ĐH Công nghệ Đồng Nai
	
	5
	ĐH Đồng Nai	

	2
	CĐ Nghề Đồng Nai
	
	6
	CĐ Sonadezi	

	3
	CĐ MTTT Đồng Nai
	
	7
	ĐH Lạc Hồng

	4
	Đại học Phòng Cháy chữa cháy
	
	
	



* Lưu ý: Hai đội nhất và nhì bảng vào thi đấu chung kết.









* Lưu ý: Các đơn vị có mặt lúc 7h30’, ngày 26/12/2014 để tham dự khai mạc và 8h00’, ngày 09/01/2015


